MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC – LỚP: 9

--------------------

	TÊN

CHỦ ĐỀ
	NHẬN BIẾT
	THÔNG

HIỂU
	VẬN

DỤNG
	VẬN DỤNG 

CAO
	TỔNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:

Khái niệm về hợp chất hữu cơ.
	Khái niệm hóa học hữu cơ

(Câu 1)
	
	Nhận dạng hợp chất hữu cơ

(Câu 8)


	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	
	
	
	
	2

0,5 điểm

(5,0%)

	Chủ đề 2:

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
	
	
	Chất hữu cơ có CTHH viết sai

(Câu 11)
	Viết CTCT của các chất có CTPT

(Câu 1)
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	1

1,5 điểm

(15,0%)
	
	
	
	
	2

1,75 điểm

(17,5%)

	Chủ đề 3:

Metan
	Phản ứng thể của metan với khí clo

(Câu 2)
	
	Tính khối lượng metan qua phản ứng cháy

(Câu 9)
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	
	
	
	
	2

0,5 điểm

(5,0%)

	Chủ đề 4:

Etilen
	Phản ứng trùng hợp của etilen

(Câu 3)
	
	Tính thể tích dung dịch Br2 khi tác dụng với etilen

(Câu 12)
	
	
	Trình bày phương pháp nhận biết 3 chất khí có chứa etilen

(Câu 2)
	
	
	

	Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	
	1

2,5 điểm

(25,0%)
	
	
	3

3,0 điểm

(30%)

	Chủ đề 5:

Axetilen
	Phương trình điều chế khí C2H2 trong phòng thí nghiệm

(Câu 4)
	
	Dãy các chất làm mất màu dd Br2 tương tự axetilen, etilen

(Câu 10)


	
	
	- Tính % thể tích của hỗn hợp 2 chất khí có chứa axetilen

(Câu 3.1.)


	
	- Tính khối lượng nước tạo thành khi đốt cháy hỗn hợp gồm có chứa axetien

(Câu 3.2.)
	

	Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	
	1/2

2,0 điểm

(20,0%)
	
	1/2

1,0 điểm

(10,0%)
	3

3,5 điểm

(35,0%)

	Chủ đề 6:

Benzen
	Công thức cấu tạo của benzen

(Câu 5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25 điểm

(2,5%)
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25 điểm

(2,5%)

	Chủ đề 7:

Dầu mỏ và khí thiên nhiên
	- Phát biểu đúng về dầu mỏ.

(Câu 6)

- Thành phần chính của khí thiên nhiên.

(Câu 7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %
	2

0,5 điểm

(5,0%)
	
	
	
	
	
	
	
	2

0,5 điểm

(5,0%)

	Số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	7

1,75 điểm

17,5%
	6

2,75 điểm

27,5%
	3/2

4,50 điểm

45%
	1/2

1,00 điểm

10%
	15

10 điểm

100%


---------------HẾT----------------

	Giáo viên thống nhất

Tổ trưởng CM

Châu Bảo Giang
	
	TT Vĩnh Thạnh, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Giáo viên ra đề

Châu Bảo Giang


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HK2 NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC – LỚP: 9

--------------------

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (12 CÂU; 3 ĐIỂM)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	MÃ ĐỀ 01
	C
	A
	C
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	B
	C
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 CÂU; 7 ĐIỂM)

Câu 1: (1,5 điểm) Mỗi công thức cấu tạo viết đúng sẽ được 0,25 điểm. 
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(Chú ý: Nếu học sinh viết cách khác đáp án mà đúng thì sẽ được hưởng trọn số điểm của phần đó. HS có thể viết thu gọn đúng cũng được hưởng trọn số điểm.
Câu 2: (2,5 điểm)

- Dẫn từng chất khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư

+ Nếu khí nào làm đục nước vôi trong là khí CO2.



: 0,5 điểm



CO2 + Ca(OH)2 
[image: image2.wmf]¾

®

¾

CaCO3 + H2O




: 0,5 điểm
+ Khí còn lại không làm đục nước vôi trong là CH4; C2H4.


: 0,25 điểm
- Dẫn 2 khí còn lại vào dung dịch Br2
+ Khí nào làm mất màu dd Br2 (hay nhạt màu) là khí C2H4.


: 0,5 điểm
C2H4  +  Br2 
[image: image3.wmf]¾

®

¾

C2H4Br2





: 0,5 điểm
+ Khí còn lại không tác dụng với dung dịch Br2 là khí CH4.


: 0,25 điểm
(Chú ý: Học sinh viết đúng mà không cân bằng hoặc cân bằng sai sẽ bị trừ 0,25 của phương trình đó)

Câu 3: (3,0 điểm)

3.1. Gọi x, y lần lượt là số mol của C2H4 và C2H2
Ta có: 
[image: image4.wmf]
[image: image5.wmf]2422
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: 0,25 điểm
PTHH:
C2H4  +  Br2 
[image: image6.wmf]¾
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¾

 C2H4Br2




: 0,5 điểm


(mol):   x            x



C2H2  +  2Br2 
[image: image7.wmf]¾
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¾

 C2H2Br4




: 0,5 điểm


(mol):   y            2y
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56

20,35()

160

Br

nxymol

Þ=+==

å

 

(2)

: 0,25 điểm

Giải hệ phương trình (1) và (2): x = 0,15 và y = 0,1

% thể tích chính là % về số mol
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: 0,5 điểm
3.2. Ta có: 
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: 0,5 điểm

[image: image12.wmf]2
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: 0,5 điểm
(Chú ý: Nếu học sinh giải cách khác mà lập luận logic và đúng thì sẽ hưởng trọn số điểm theo từng phần.

---------------HẾT----------------

	TRƯỜNG THCS TT. VĨNH THẠNH

TỔ CHUYÊN MÔN: HÓA - SINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 HK2 NĂM 2018

MÔN: HÓA HỌC. LỚP: 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề)



       











   (Mã đề: 01/2018
Họ và tên:……………………………………...

Lớp: 9A………………………………………...

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	(Bằng số)


	(Bằng chữ)


	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM; 12 CÂU)

Hãy chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất 


A. có trong tự nhiên.





B. của cacbon.


C. hữu cơ.






D. có trong cơ thể sống.

Câu 2: Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng ? 

A. CH4  +  Cl2 
[image: image13.wmf]as

¾¾®

CH3Cl  + HCl. 


B. CH4  +  Cl2 
[image: image14.wmf]as

¾¾®

 CH2Cl2  +  H2.

C. 2CH4  +  Cl2 
[image: image15.wmf]as

¾¾®

 2CH3Cl  +  H2.


D. CH4  +  Cl2 
[image: image16.wmf]as

¾¾®

 CH2  +  2HCl.

Câu 3: Cho phản ứng hóa học có phương trình sau: 
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Phản ứng hóa học trên được gọi là phản ứng 


A. thế.







B. phân hủy.



C. trùng hợp.






D. hóa hợp.

Câu 4: Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây dùng chế điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm ?


A.  2CO  +  H2  
[image: image18.wmf]¾

®

¾

C

t

o

 C2H2 + O2             


B. CaC2 +2H2O
[image: image19.wmf]¾

®

¾

C2H2 + Ca(OH)2.

C.  4C3H6 + 3O2
[image: image20.wmf]¾

®

¾

C

t

o

6C2H2 + 6H2O.


D. 2CH2O  +   H2 
[image: image21.wmf]¾

®

¾

 C2H2  + 2H2O.

Câu 5: Công thức cấu tạo của benzen là
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[image: image25.emf]. D


Câu 6: Dầu mỏ là
A. chất lỏng sánh, màu nâu đen, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn nước, khó bị bay hơi.

B. hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocacbon khác nhau và có nhiệt độ sôi xác định.


C. chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có nhiệt độ sôi xác định.

D. hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocacbon khác nhau và một ít các hợp chất khác.

Câu 7: Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là


A. CH4.


B. C2H4.


C. C2H2.


D. C6H6.

Câu 8: Dãy các chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ ?


A. CH4; C2H4; C2H2; C2H4Br2.



B. C3H6; NaHCO3; C2H2; C4H10.


C. CH3Cl; C2H4Br; C2H6O; Na2CO3.



D. C3H8; C2H2; CaCO3; Al4C3.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam khí metan thì thu được 4,48 lít khí cacbonđioxit (đktc) và hơi nước. Giá trị của m là 


A. 3,2.



B. 4,8.



C. 5,4.



D. 6,4.

Câu 10: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch brom ?

A. CH4; CH3-CH3; CH3-CH2-CH3.



B. C2H4; C2H2; CH
[image: image26.wmf]º

C-CH3

C. CH2=CH-CH3; CH3-CH3; CH4.



D. CH2=CH-CH3; CH
[image: image27.wmf]º

C-CH3; CH3-CH3.

Câu 11: Cho các hợp chất hữu cơ có công thức cấu tạo như sau:
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Số chất có công thức câu tạo viết sai là
A. 2.



B. 3.



C. 4.



D. 5.

Câu 12: Cho 2,24 lít khí etilen (đktc) tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch Br2 1M thì vừa đủ làm mất màu dung dịch Br2. Giá trị của V là

A. 50.



B. 80.



C. 100.



D. 200.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM; 3 CÂU)

Câu 1 (1,5 điểm): Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau:

CH4; C2H4; C2H2; C2H4Br2; C2H6O; C3H6
Câu 2 (2,5 điểm): Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 3 chất khí sau: CO2; C2H4; CH4
Câu 3 (3,0 điểm): Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm C2H4 và C2H2 tác dụng hết với dung dịch Br2 dư, thì thấy khối lượng Br2 tham gia phản ứng là 5,6 gam.

3.1. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

3.2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,28 lít (đktc) hỗn hợp X ở trên bằng oxi thì thu được m gam hơi nước. Tính m.
 (Cho biết: C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80)
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NHÓM HÓA SỐ 03 HUYỆN VĨNH THẠNH

----------------------

(CHỦ ĐỀ: BIÊN SOẠN 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THEO 4 MỨC ĐỘ KIẾN THỨC [6-6-6-2]
THUỘC PHẠM VI CHƯƠNG 3 HÓA HỌC 9

---------------------

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Địa chỉ mail

	1
	Châu Bảo Giang
	THCS Thị Trấn Vĩnh Thạnh
	cb_giang.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn

	2
	Dương Văn Nam
	THCS Thị Trấn Vĩnh Thạnh
	namduong110479@gmail.com

	3
	Nguyễn Thị Kiều Diễm
	THCS Thị Trấn Vĩnh Thạnh
	kieudiemgv@gmail.com

	4
	Trần Minh Tâm
	THCS Thạnh Mỹ
	tm_tam.c2thanhmy.vt@cantho.edu.vn


( Mức độ biết: (06 câu)
Câu 1: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày ?


A. CO2.


B. N2.



C. CO.



D. SO2.

Câu 2: Hỗn hợp khí nào không tồn tại ở nhiệt độ thường ?

A. CO và O2.


B. Cl2 và O2.


C. H2S và N2.


D. H2 và F2.

Câu 3: Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây ?


A. Dung dịch NaOH.





B. Dung dịch NaCl.


C. Dung dịch NH3.





D. Dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 4: Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là


A. vôi sống.


B. muối ăn.


C. lưu huỳnh.


D.cát.

Câu 5: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học ?


A. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH.



B. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

C. Sục khí Cl2 vào nước.




D. Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Phốt pho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ thường.

A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần phải đun nóng.

B. Cho khí CO nóng, dư tác dụng hoàn toàn với Al2O3 thì thu được kim loại Al.

D. Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính. 

( Mức độ hiểu: (06 câu)

Câu 7: Cho phản ứng: 
MnO2  +  HCl(đặc) 
[image: image29.wmf]0

t

¾¾®

MnCl2  +  Cl2  +  H2O.

Tổng hệ số (nguyên, đơn giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là


A. 8.



B. 9.



C. 10.



D. 11.

Câu 8: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

(a) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.

(b) Cho mẫu canxi cacbonat vào dung dịch axit clohiđric.

(c) Sục khí clo vào dung dịch natri hiđroxit.

(d) Trộn bột sắt kim loại vào bột lưu huỳnh.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.

Câu 9: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2, CO và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong năm khí đó, số khí bị hấp thụ là


A. 2.



B. 3.



C. 4.



D. 5.

Câu 10: Dãy các nguyên tố nào sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim?

A. N, P, O, F.


B. P, N, F, O.


C. N, P, F, O.


D. P, N, O, F.
Câu 11: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là

A. CaOCl2.


B. KMnO4.


C. K2Cr2O7.


D. MnO2.

Câu 12: Cho dãy chuyển hóa sau:

X 
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Y 
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X

Công thức của X là


A. NaHCO3.


B. Na2O.


C. NaOH.


D. Na2CO3.

( Mức độ vận dụng: (06 câu)

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 2,24.


B. 1,12.


C. 2,80.


D. 0,56.

Câu 14: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là

A. 2,52 gam.


B. 3,36 gam.


C. 1,68 gam.


D. 1,44 gam.

Câu 15: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là


A. 4,0 gam.


B. 0,8 gam.


C. 8,3 gam.


D. 2,0 gam.

Câu 16: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là


A. K.



B. Li. 



C. Na.



D. Rb.

Câu 17: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


A. 3,36.


B. 1,12.


C. 4,48.


D. 2,24.
Câu 18: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


A. 0,032.


B. 0,048.


C. 0,06.


D. 0,04.

( Mức độ vận dụng cao: (02 câu)

Câu 19: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


A. 1,6.



B. 1,2.



C. 1,0.



D. 1,4.

Câu 20: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là 


A. 7,12.


B. 6,80.


C. 5,68.


D. 13,52.
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